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Tiết theo KHDH: 35                         KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học từ đầu học kì hai đến nay. 
2. Năng lực
*Năng lực chung
- Tự lực, chủ động ôn tập, nắm bắt kiến thức thông qua sách giáo khoa, hướng dẩn của giáo viên, nguồn học liệu hỗ trợ tự học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức đã được học để làm bài kiểm tra.
* Năng lực đặc thù
- Nhận thức tin học: nhận thức được các kiến thức cơ bản và vận dụng làm bài kiểm tra: 
- Phân biệt được sự khác nhau giữa tìm kiếm thông tin và thay thế thông tin, 
- Biết tạo sở đồ tư duy đơn giản, cách trình bày sổ lưu niệm.
- Biết trình bày thông tin ở dạng bảng, định dạng văn bản.
- Hiểu khái niệm thật toán  và viết thuật toán đơn giản 
- Hệ thống lại kiến thức từ đầu học kì hai đến nay
3. Phẩm chất:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học và học liệu
- GV: Đề bài 
- Học sinh: Ôn tập kỹ các bài đã học qua các chủ đề 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận
2. Hoạt động kiểm tra .
- Giáo viên coi kiểm tra phát đề cho học sinh
- Học sinh nhận đề và làm bài kiểm tra nghiêm túc.
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	Tổng
	17
	
	11
	
	
	2
	
	1
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TIN HỌC LỚP 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
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Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
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	Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	 Đề phòng một số tác hại khi tham gia Internet  
	+Nhận biết:
· Nhận biết được cách bảo vệ tài khoản.
· Nhận biết được lợi ích khi truy cập Internet
· Nhận biết được biện pháp cơ bản để bảo vệ máy tính. (Câu 1, 2)
+ Thông hiểu: 
Nhận diện được một số thông điệp (facebook, video) lừa đảo hoặc mang nội dung xấu (Câu 3)

	2
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề E: Ứng dụng tin học
	1. Soạn thảo văn bản
	+ Nhận biết:
· Nhận biết được tác dụng của công cụ căn lề, định dạng, tìm kiếm, thay thế trong phần mềm STVB.
· Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm STVB (Từ câu 4 – Câu 11)
+ Vận dụng: Căn được lề khi trình bày nội dung văn bản
(Câu 1 phần TL)
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	2. Sơ đồ tư duy và phần mềm sơ đồ tư duy
	+ Thông hiểu: Giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi thông tin (Câu 12- Câu 16)
+ Vận dụng: 
· Sắp xếp được một cách logic và trình bày được dưới dạng sơ đồ tư duy các ý tưởng, khái niệm.
+ Vận dụng cao: Sử dụng được phần mềm để tạo sơ đồ tư duy đơn giản phục vụ học tập và trao đổi thông tin. (Câu 2 phần TL)
	
	
	5
	
	
	
	
	1

	3
	Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Khái niệm thuật toán và biểu diễn thuật toán 
	+ Nhận biết: (Câu 17 – câu 23)
· Nêu được khái niệm thuật toán 
· Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện được.
+ Thông hiểu: Nêu được một vài ví dụ minh hoạ về thuật toán (Câu 24 – câu 28)
+ Vận dụng: Mô tả được thuật toán đơn giản có các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối. (Câu 3 phần TL)
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II, TIN HỌC 6
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45’

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Em nên làm gì với các mật khẩu dùng trên mạng của mình?
a. Cho bạn bè biết mật khẩu để nếu quên còn hỏi bạn
b. Sử dụng cùng một mật khẩu cho mọi thứ
c. Thay đổi mật khẩu thường xuyên và không cho bất cứ ai
d. Đặt mật khẩu dễ đoán cho khỏi quên
Câu 2: Việc làm nào được khuyến khích khi sử dụng các dịch vụ trên Internet:
a. Mở thư điện tử do người lạ gửi
b. Tải các phần mềm trên Internet không có kiểm duyệt
c. Liên tục vào các trang xã hội để cập nhật thông tin
d. Vào trang web tìm kiếm để tìm tư liệu và bài tập về nhà.
Câu 3: Lời khuyên nào SAI khi em muốn bảo vệ máy tính của mình:
a. Đừng bao giờ mở thư điện tử và mở tệp đính kèm thư từ của những người không quen biết.
b. Luôn nhớ đăng xuất khi sử dụng máy tính, thư điện tử
c. Chẳng cần làm gì vì máy tính đã được cài đặt sẵn các thiết bị bảo vệ từ nhà sản xuất .
d. Nên cài đặt phần mềm bảo vệ máy tính khỏi virus và thường xuyên cập nhật phần mềm bảo vệ.
Câu 4: Các phần văn bản được ngăn cách với nhau bởi dấu ngắt đoạn được gọi là:
a. Dòng		b. Câu		c. Đoạn		d. Trang
Câu 5: Thao tác nào KHÔNG PHẢI là thao tác định dạng văn bản?
a. Thay đổi thành kiểu chữ nghiêng		b. Chọn chữ màu xanh
c. Căn giữa đoạn văn bản				d. Chèn ảnh vào văn bản
Câu 6: Việc làm đầu tiên khi muốn định dạng ký tự là
a. Đánh dấu đoạn văn bản	b. Vào thẻ Home (Ofice 2019)
c. Ấn Enter				d. Đưa con trỏ vào vị trí bất kỳ trong đoạn văn bản
Câu 7: Để đặt hướng trang cho văn bản, trên thẻ Layout (Office 2019) vào nhóm lệnh Page Setup sử dụng lệnh:
a. Orientation                 b. Size                 c. Margins		d. Columns
Câu 8: Lệnh nào sau đây dùng để giãn dòng cho văn bản?
a. [image: ]	    	b. [image: ]			c. [image: ]			d. [image: ]	
Câu 9: Nội dung của các ô trong bảng có thể chứa:
a. Kí tự (chữ, số, kí hiệu,…)		b. Hình ảnh
c. Bảng						d. Cả a, b, c
Câu 10: Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:
a. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím 
b. Chỉ sử dụng chuột 
c. Sử dụng thanh cuộn ngang, dọc
d. Có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím
Câu 11: Thông tin trong sơ đồ tư duy thường được tổ chức thành:
a. tiêu đề, đoạn văn			b.  chủ đề chính, chủ đề nhánh
c. mở bài, thân bài, kết luận		d. chương, bài, mục
Câu 12: Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:
a. Bút, giấy, mực.
b. Phần mềm máy tính
c. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối, màu sắc,…
d. Con người, đồ vật, khung cảnh,…
Câu 13: Phát biểu nào SAI về việc tạo sơ đồ tư duy tốt?
a. Các đường kẻ càng ở gần hình ảnh trung tâm thì càng nên tô màu đậm hơn và kích thước dày hơn.
b. Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng.
c. Nên bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.
d. Không nên sử dụng màu sắc trong sơ đồ tư duy vì màu sắc làm người xem mất tập trung vào vấn đề chính.
Câu 14: Nhược điểm của việc tạo sơ đồ tư duy theo cách thủ công là gì?
a. Khó sắp xếp, bố trí nội dung.
b. Hạn chế khả năng sáng tạo
c. Không linh hoạt để có thể làm bất cứ đâu, đòi hỏi công cụ khó tìm kiếm.
d. Không dễ dàng trong việc mở rộng, sửa chữa và chia sẻ cho nhiều người.
Câu 15: Phát biểu nào KHÔNG PHẢI là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?
a. Có thể sắp xếp, bố trí với không gian mở rộng, dễ dàng sửa chữa, thêm bớt nội dung.
b. Có thể chia sẻ cho nhiều người.
c. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần hỗ trợ.
d. Có thể kết hợp và chia sẻ để sử dụng cho các phần mềm máy tính khác.
Câu 16: Thuật toán là gì?
a. Các mô hình và xu hướng được sử dụng để giải quyết vấn đề.
b. Một dãy các chỉ dẫn từng bước để giải quyết vấn đề.
c. Một ngôn ngữ lập trình
d. Một thiết bị phần cứng lưu trữ dữ liệu.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng?
a. Mỗi bài toán chỉ có duy nhất một thuật toán để giải
b. Trình tự thực hiện các bước trong thuật toán không quan trọng
c. Trong thuật toán, với dữ liệu đầu vào luôn xác định được kết quả đầu ra
d. Một thuật toán có thể không có đầu vào và đầu ra.
Câu 18: Thuật toán có thể được mô tả theo 2 cách nào?
a. Sử dụng các biến và dữ liệu
b. Sử dụng đầu vào và đầu ra
c. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối
d. Sử dụng phần mềm và phần cứng.
Câu 19: Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán là gì?
a. Tuần tự, rẽ nhánh và lặp
b. Tuần tự, rẽ nhánh và gán
c. Rẽ nhánh, lặp và gán
d. Tuần tự, lặp và gán
Câu 20: Cấu trúc tuần tự là gì?
a. Là cấu trúc xác định thứ tự dữ liệu được lưu trữ
b. Là cấu trúc xác định thứ tự các bước được thực hiện
c. Là cấu trúc lựa chọn bước thực hiện tiếp theo
d. Là cấu trúc xác định số lần lặp lại một số bước của thuật toán
Câu 21: Cấu trúc rẽ nhánh có mấy loại?
a. 1			b. 2			c. 3			d. 4
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là SAI?
a. Cấu trúc lặp có số lần lặp luôn được xác định trước
b. Cấu trúc lặp bao giờ cũng có điều kiện để vòng lặp kết thúc
c. Cấu trúc lặp có 2 loại là lặp với số lần biết trước và lặp với số lần không biết trước.
d. Cấu trúc lặp có loại kiểm tra điều kiện trước và loại kiểm tra điều kiện sau.
Câu 23: Đoạn văn sau mô tả công việc rửa rau: “Em hãy cho rau vào chậu và xả nước ngập rau. Sau đó em dùng tay đảo rau trong chậu. Cuối cùng em vớt rau ra rổ và đổ hết nước trong chậu đi.”
Đoạn văn bản trên thể hiện cấu trúc điều khiển nào?
a. Cấu trúc tuần tự			b. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu
b. Cấu trúc lặp				d. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ
Câu 24: Sơ đồ khối là gì?
a. Một sơ đồ gồm các hình khối, đường có mũi tên chỉ hướng thực hiện theo từng bước của thuật toán
b. Một ngôn ngữ lập trình
c. Cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên
d. Một biểu đồ hình cột
Câu 25: Mục đích của sơ đồ khối là gì?
a. Để mô tả chi tiết một chương trình
b. Để mô tả các chỉ dẫn cho máy tính “hiểu” về thuật toán
c. Để mô tả các chỉ dẫn cho con người hiểu về thuật toán
d. Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện thuật toán.
Câu 26: Lợi thế của việc sử dụng sơ đồ khối so với sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả thuật toán là gì?
a. Sơ đồ khối tuân theo một tiêu chuẩn quốc tế nên con người dù ở bất kể quốc gia nào cũng có thể hiểu
b. Sơ đồ khối dễ vẽ
c. Sơ đồ khối dễ thay đổi
d. Vẽ sơ đồ khối không tốn thời gian
Câu 27: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?
a. Một bản nhạc hay
b. Một bức tranh đầy màu sắc
c. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các bước cần làm
d. Một bài thơ lục bát 
Câu 28: Bạn Thành viết một thuật toán mô tả việc đánh răng. Bạn ấy ghi các bước như sau:
1. Rửa sạch bàn chải
2. Súc miệng
3. Chải răng
4. Cho kem đánh răng vào bàn chải
Em hãy sắp xếp lại các bước cho đúng thứ tự thực hiện

B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (1đ) Em chọn loại căn lề nào khi trình bày nội dung bài thơ lục bát trên phần mềm STVB? 
Câu 2: (1đ) Hãy ghi lại các thông tin sau bằng sơ đồ tư duy với tên: Sổ lưu niệm:
· Thầy cô: GV Toán, GV Văn, GV Tiếng Anh
· Hoạt động trong tháng: thi học kỳ, văn nghệ, tổng kết lớp
· Thành viên trong bàn: Lan, Nam, Hải, Thắng
Câu 3: (1đ) Hãy mô tả câu nói sau bằng sơ đồ khối
Nếu ngày 2/9 được nghỉ 3 ngày thì gia đình em sẽ đi du lịch, nếu không thì về quê.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	D
	C
	C
	D
	A
	A
	C
	D
	D
	B
	C
	D
	D



	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	B
	C
	C
	A
	B
	B
	A
	A
	A
	C
	A
	C
	4, 3, 2, 1



B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: HS trả lời được cho 1đ:
Trên phần mềm soạn thảo văn bản, khi gõ thơ lục bát, em sẽ chọn kiểu căn lề giữa (Center) để trình bày nội dung bài thơ (1đ)
Câu 2: - HS vẽ được Elip ở trung tâm ghi tên “Sổ lưu niệm” 0.25đ
· Vẽ được 3 nhánh trong sơ đồ gồm: 
Nhánh 1: Thầy cô (GV Toán, GV Văn, GV Tiếng Anh) 0.25đ
Nhánh 2: Hoạt động trong tháng (thi HK, văn nghệ, tổng kết lớp) 0.25đ
Nhánh 3: Thành viên trong bàn (Lan, Nam, Hải, Thắng) 0.25đ
Câu 3: HS vẽ được sơ đồ khối gồm 2 nhánh:
	Nhánh 1: Nếu được nghỉ 3 ngày thì gia đình em đi du lịch 0.5đ
	Nhánh 2: Nếu không được nghỉ 3 ngày thì gia đình em về quê 0.5đ
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